
Lớp: K26B-2 Ngành: Quản lý kinh tế

STT
Giới 

tính
Năm sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Phạm Ngọc Ánh Nữ 11/03/1996 Bắc Giang

2 Hoàng Việt Cường Nam 25/05/1985 Hà Nội

3 Nguyễn Xuân Đăng Nam 02/04/1995 Hòa Bình

4 Đào Trọng Đệ Nam 12/08/1978 Hòa Bình

5 Hoàng Thị Thủy Diêm Nữ 22/06/1996 Yên Bái

6 Phạm Văn Đức Nam 17/08/1971 Hòa Bình

7 Nguyễn Thị Dung Nữ 05/01/1984 Hải Dương

8 Nguyễn Thùy Dung Nữ 06/07/1983 Hòa Bình

9 Vì Thị Thùy Dung Nữ 30/12/1984 Hòa Bình

10 Nguyễn Thị Việt Hà Nữ 30/06/1978 Hòa Bình

11 Đinh Văn Hải Nam 13/02/1977 Hòa Bình

12 Lê Xuân Hải Nam 19/11/1982 Hòa Bình

13 Cấn Thị Thu Hằng Nữ 14/07/1975 Bắc Ninh

14 Đào Thị Thu Hằng Nữ 11/02/1990 Hà Nội

15 Nguyễn Thái Hòa Nam 31/10/1988 Thái Nguyên

16 Vũ Ngọc Hòa Nam 20/10/1975 Hà Nội

17 Hà Thị Hoài Nữ 28/05/1978 Hòa Bình

18 Nguyễn Thị Hương Nữ 29/12/1982 Hà Nội

19 Nguyễn Thu Hương Nữ 15/02/1995 Hà Nội

20 Nguyễn Chí Hướng Nam 28/07/1988 Hà Nội

21 Bùi Huyên Nam 07/12/1971 Hòa Bình

22 Đinh Thị Khánh Nữ 15/05/1977 Hòa Bình

23 Lê Hồng Khương Nam 04/07/1986 Hà Nội

24 Khà Thị Lệ Nữ 12/04/1983 Hòa Bình

25 Phong Thị Loan Nữ 20/12/1991 Hà Nội

26 Lê Xuân Nam Nam 05/03/1981 Hà Nội

27 Nguyễn Hải Nam Nam 10/09/1994 Hà Nội

28 Bùi Thị Thúy Nga Nữ 30/07/1994 Hòa Bình

29 Đỗ Quang Phương Nam 10/07/1979 Hà Nội

30 Vũ Tiến Tấn Nam 30/08/1981 Hòa Bình

31 Trần Thị Thắng Nữ 19/12/1975 Hòa Bình

32 Tạ Thị Hồng Thanh Nữ 05/02/1992 Hòa Bình

33 Hoàng Văn Thành Nam 06/02/1979 Hà Nội

34 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 18/08/1984 Hà Nội

35 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 08/09/1983 Hòa Bình

Danh sách này gồm: 35 thí sinh

Họ và tên

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

DANH SÁCH HỌC VIÊN

(Danh sách tạm thời)


